
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  16  tháng 01 năm 2013
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 01/2013
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Bút bi TL- 027
	Cây
	15
	3,000
	45,000
	Màu xanh

	2
	Chì chuốt 4B
	Cây
	15
	5,500
	82,500
	

	3
	Bi nước Gel 016
	Cây
	4
	6,000
	24,000
	Màu đỏ

	4
	Bút bi TL- 027
	Cây
	4
	3,000
	12,000
	Màu đen

	5
	Bút lông bảng WB 03
	Cây
	3
	7,000
	21,000
	

	6
	Bút dạ quang HL07
	Cây
	3
	9,000
	27,000
	Màu vàng

	7
	Băng keo 47*80Y (keo trong lớn)
	Cuộn
	2
	16,000
	32,000
	

	8
	Băng keo gân 5P
	Cuộn
	2
	13,000
	26,000
	1 xanh lá cây, 1 xanh dương

	9
	Lưỡi dao lớn TTH 2204
	Hộp
	1
	24,000
	24,000
	

	10
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	10
	87,000
	870,000
	

	11
	Giấy paper One A3 80
	Ram
	1
	175,000
	175,000
	

	12
	Gôm 526 BT 30
	Cục
	5
	12,500
	62,500
	

	13
	Sổ Caro 25*33 (200 trang)
	Cuốn
	2
	21,000
	42,000
	

	14
	Kẹp bướm Echo 15mm
	Hộp
	2
	5,000
	10,000
	

	15
	Kẹp bướm Echo 25mm
	Hộp
	2
	7,000
	14,000
	



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn


TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng 3 năm 2013
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 03/2013
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Bút bi TL- 027
	Cây
	13
	3,000
	39,000
	Màu xanh

	2
	Chì bấm AX 105
	Cây
	5
	10,000
	50,000
	

	3
	Bi nước Gel 016
	Cây
	4
	6,000
	24,000
	Màu đen

	4
	Băng keo gân 5P
	Cuộn
	2
	13,000
	26,000
	1 xanh lá cây, 
1 xanh dương

	5
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	10
	87,000
	870,000
	

	6
	Kẹp bướm Echo 15mm
	Hộp
	2
	5,000
	10,000
	

	7
	Bìa phân số (phân trang)
	Cái
	6
	11,000
	66,000
	



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn


TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng 4 năm 2013
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 04/2013
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Bút bi TL- 027
	Cây
	13
	3,000
	39,000
	Màu xanh

	2
	Dây thun
	Bịch 
	1
	51,000
	51,000
	

	3
	Bi nước Gel 016
	Cây
	4
	6,000
	24,000
	Màu đỏ

	4
	Bút xóa CP02
	Cây
	2
	20,000
	40,000
	

	5
	Hồ dán Queen
	ống 
	30
	3,000
	90,000
	

	6
	Kẹp bướm Echo 15mm
	Hộp
	2
	5,000
	10,000
	

	7
	Kẹp bướm Echo 51mm
	Hộp
	2
	24,500
	49,000
	



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn


TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  9  tháng 5 năm 2013
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 05/2013
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Bút bi TL- 027
	Cây
	10
	3,000
	30,000
	Màu xanh

	2
	Chì chuốt 4B
	Cây
	10
	5,500
	55,000
	

	3
	Bi nước Gel 016
	Cây
	4
	6,000
	24,000
	Màu đỏ

	4
	Bút dạ quang HL07
	Cây
	2
	9,000
	18,000
	Màu vàng

	5
	Băng keo 47*80Y (keo trong lớn)
	Cuộn
	3
	16,000
	48,000
	

	6
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	10
	87,000
	870,000
	

	7
	Bút xóa CP02
	Cây
	2
	20,000
	40,000
	

	8
	Kẹp bướm Echo 15mm
	Hộp
	2
	5,000
	10,000
	

	9
	Kẹp bướm Echo 25mm
	Hộp
	2
	7,000
	14,000
	

	10
	Hồ dán Queen
	ống 
	10
	3,000
	30,000
	

	11
	Bìa nút  A4 có in – HCB2434
	Cái
	20
	4,500
	90,000
	

	12
	Bìa lá A4
	Cái
	40
	2,500
	100,000
	

	13
	Cây lau nhà (vắt)
	Cây
	1
	75,000
	75,000
	



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn


TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng 6 năm 2013
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 06/2013
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Kim bấm 10 Pluss
	Hộp
	10
	3,500
	35,000
	

	2
	Kim kẹp C62
	Hộp
	10
	3,000
	30,000
	

	3
	Bút lông màu FP-01
	Vỉ
	2
	22,000
	44,000
	

	4
	Băng keo giấy 5P
	Cuộn
	5
	12,000
	60,000
	

	5
	Kẹp bướm Echo 15mm
	Hộp
	2
	5,000
	10,000
	

	6
	Kẹp bướm Echo 25mm
	Hộp
	2
	7,000
	14,000
	

	7
	Hồ dán Queen
	ống 
	6
	3,000
	18,000
	

	8
	Giấy Note 3*3
	Xấp
	4
	7,000
	28,000
	



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn


TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  17  tháng 7 năm 2013
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 7/2013
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Kẹp bướm Echo 15mm
	Hộp
	2
	5,000
	10,000
	

	2
	Kẹp bướm Echo 25mm
	Hộp
	2
	7,000
	14,000
	

	3
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	5
	87,000
	435,000
	

	4
	Bi nước Gel 016
	Cây
	4
	6,000
	24,000
	Màu xanh

	5
	Bi nước Gel 016
	Cây
	4
	6,000
	24,000
	Màu đỏ



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  17  tháng 8 năm 2013
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 08/2013
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Bi nước Gel 016
	Cây
	4
	6,000
	24,000
	Màu đen

	2
	Băng keo 47*80Y (keo trong lớn)
	Cuộn
	3
	16,000
	48,000
	

	3
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	5
	87,000
	435,000
	

	4
	Bút xóa CP02
	Cây
	5
	20,000
	100,000
	

	5
	Kẹp bướm Echo 15mm
	Hộp
	4
	5,000
	20,000
	

	6
	Hồ dán Queen
	ống 
	20
	3,000
	60,000
	

	7
	Bìa nút  A4 có in – HCB2434
	Cái
	20
	4,500
	90,000
	

	8
	Kim kẹp C62
	Hộp
	20
	3,000
	60,000
	

	9
	Bìa phân số (phân trang)
	Cái
	10
	11,000
	110,000
	

	10
	Kim kẹp C82
	Hộp
	4
	
	
	



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  17  tháng 9 năm 2013
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 09/2013
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Bi nước Gel 016
	Cây
	4
	6,000
	24,000
	Màu xanh

	2
	Bi nước Gel 016
	Cây
	12
	6,000
	72,000
	Màu đỏ

	3
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	5
	87,000
	435,000
	

	4
	Kẹp bướm Echo 15mm
	Hộp
	6
	5,000
	30,000
	

	5
	Hồ dán Queen
	ống 
	10
	3,000
	30,000
	

	6
	Kim kẹp C62
	Hộp
	10
	3,000
	30,000
	

	7
	Giấy For màu (80gr)
	Ram
	2
	110,000
	220,000
	1 Màu xanh lá
1 Màu hồng


	8
	Kẹp bướm Echo 32mm
	Hộp
	6
	12,000
	72,000
	

	9
	Bút dạ quang HL07
	Cây
	2
	9,000
	18,000
	Màu vàng

	10
	Dây thun
	Bịch 
	1
	51,000
	51,000
	

	11
	Kim bấm 10 Plus
	Hộp
	10
	3,500
	35,000
	



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  17  tháng 10 năm 2013
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 10/2013
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Bi nước Gel 016
	Cây
	4
	6,000
	24,000
	Màu đen

	2
	Bút bi TL- 027
	Cây
	12
	3,000
	36,000
	Màu xanh

	3
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	5
	87,000
	435,000
	

	4
	Kẹp bướm Echo 15mm
	Hộp
	4
	5,000
	20,000
	

	5
	Lưỡi dao lớn TTH 2204
	Hộp
	1
	24,000
	24,000
	

	6
	Bìa còng Elephant A4 3.5cm
	Cái
	20
	29,000
	580,00
	

	7
	Bìa còng Elephant 5cm, 7.5 cm 2100
	Cái
	6
	47,000
	282,000
	

	8
	Bìa phân số (phân trang)
	Cái
	10
	11,000
	110,000
	

	9
	Bút dạ quang HL07
	Cây
	2
	9,000
	18,000
	Màu vàng

	10
	Kim bấm 10 Plus
	Hộp
	10
	3,500
	35,000
	

	11
	Tập 96Tr Chuột Vàng, Bon Bon
	Cuốn
	50
	7,000
	350,000
	Phát cho GVCN

	12
	Alcol
	Lít
	1
	
	
	



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  18  tháng 11 năm 2013
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 11/2013
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Chì bấm AX 105
	Cây
	2
	10,000
	20,000
	

	2
	Kẹp bướm Echo 15mm
	Hộp
	2
	5,000
	10,000
	

	3
	Bìa còng Elephant 5cm, 7.5 cm 2100
	Cái
	2
	47,000
	94,000
	

	4
	Bìa phân số (phân trang)
	Cái
	2
	11,000
	22,000
	

	5
	Kim bấm 10 Plus
	Hộp
	5
	3,500
	17,500
	

	6
	Bìa nút  A4 có in – HCB2434
	Cái
	20
	4,500
	90,000
	

	7
	Bìa trình ký đôi
	Cái
	2
	17,500
	35,000
	

	8
	Băng keo gân 5P
	Cuộn
	2
	13,000
	26,000
	1 xanh lá cây, 
1 xanh dương



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  19  tháng 12 năm 2013
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 12/2013 & 01/2014
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	5
	87,000
	435,000
	

	2
	Bìa còng Elephant 5cm, 7.5 cm 2100
	Cái
	10
	47,000
	470,000
	Màu vàng



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  13  tháng 02 năm 2014
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 2/2014
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Bút bi TL- 027
	Cây
	08
	3,000
	24,000
	Màu xanh

	2
	Bi nước Gel 016
	Cây
	4
	6,000
	24,000
	Màu đỏ

	3
	Chì chuốt 4B
	Cây
	4
	5,500
	22,000
	

	4
	Hồ dán Queen
	Ống
	4
	3,000
	12,000
	

	5
	Gôm 526 BT 30
	Cục
	3
	12,500
	37,500
	

	6
	Kim kẹp C62
	Hộp
	5
	3,000
	15,000
	

	7
	Kim bấm 10 Plus
	Hộp
	5
	3,500
	17,500
	

	8
	Ruột chì Vàng
	Ống
	2
	5,500
	11,000
	

	9
	Đinh ghim bảng thông báo
	
	
	
	
	

	10
	Alcol
	Lít
	1
	
	
	



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  18  tháng 03 năm 2014
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 3/2014
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Bìa còng Elephant 5cm, 7.5 cm 2100
	Cái
	3
	47,000
	141,000
	Màu xanh dương

	2
	Bìa nút  A4 có in – HCB2434
	Cái
	10
	4,500
	45,000
	

	3
	Bìa trình ký đôi
	Cái
	2
	17,500
	35,000
	

	4
	Giấy For màu (80gr)
	Ram
	1
	110,000
	110,000
	Màu vàng


	5
	Chì bấm AX 105
	Cây
	2
	10,000
	20,000
	

	6
	Giấy kẻ ngang
	Ram
	1
	6,000
	6,000
	

	7
	TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	
PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	
	







  

	TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2014
	



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  7  tháng 04 năm 2014
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 4/2014
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	5
	87,000
	435,000
	

	2
	Bìa nút  A4 có in – HCB2434
	Cái
	10
	4,500
	45,000
	

	3
	Bìa trình ký đôi
	Cái
	2
	17,500
	35,000
	

	4
	Kẹp bướm Echo 15mm
	Hộp
	3
	5,000
	15,000
	

	5
	Bìa phân số (phân trang)
	Cái
	2
	11,000
	22,000
	

	6
	Mực dấu xịn
	Hộp
	1
	47,000
	47,000
	



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  19  tháng 05 năm 2014
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 5/2014
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Bìa 3 dây góc
	Cái
	10
	6,500
	65,000
	

	2
	Bìa nút  A4 có in – HCB2434
	Cái
	10
	4,500
	45,000
	

	3
	Bìa trình ký đôi
	Cái
	1
	17,500
	17,500
	

	4
	Kẹp bướm Echo 15mm
	Hộp
	3
	5,000
	15,000
	

	5
	Bi nước Gel 016
	Cây
	4
	6,000
	24,000
	Màu xanh

	6
	Dĩa CD
	Cái
	10
	
	
	

	7
	Bút CeeDee Twin CD Marker
	Cái
	1
	
	
	Màu xanh



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  16  tháng 06 năm 2014
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 6/2014
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Bi nước Gel 016
	Cây
	2
	6,000
	12,000
	Màu xanh

	2
	Lưỡi dao lớn TTH 2204
	Hộp
	1
	24,000
	24,000
	

	3
	Băng keo gân 5P
	Cuộn
	2
	13,000
	26,000
	1 xanh lá cây, 
1 xanh dương

	4
	Hồ dán Queen
	Ống
	4
	3,000
	12,000
	

	5
	Giấy For màu (80gr)
	Ram
	1
	110,000
	110,000
	Màu xanh lá



	6
	Hộp đựng Dĩa CD
	Cái
	10
	
	
	

	7
	Mực dấu xịn
	Hộp
	1
	47,000
	47,000
	Màu đỏ

	8
	Kẹp bướm Echo 15mm
	Hộp
	3
	5,000
	15,000
	

	9
	Giấy kẻ ngang
	Ram
	1
	6,000
	6,000
	

	10
	Bìa còng Elephant 5cm, 7.5 cm 2100
	Cái
	3
	47,000
	141,000
	Màu xanh dương

	11
	Bút bi TL- 027
	Cây
	03
	3,000
	9,000
	Màu xanh



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  17  tháng 07 năm 2014
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 7/2014
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	5
	87,000
	435,000
	

	2
	Kẹp bướm Echo 15mm
	Hộp
	3
	5,000
	15,000
	

	3
	Bút lông màu
	Vỉ
	01
	22,000
	22,000
	

	4
	Bút lông bảng WB 03
	Cây
	2
	7,000
	14,000
	01 Màu xanh

 01 Màu đỏ



	5
	Đồ chuốt 511-05
	Cái
	02
	5,500
	11,000
	



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  15 tháng 08 năm 2014
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 8/2014
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	5
	87,000
	435,000
	

	2
	Kẹp bướm Echo 51mm
	Hộp
	2
	24,500
	49,000
	

	3
	Chì bấm AX 105
	Cây
	3
	10,000
	30,000
	

	4
	Bút dạ quang HL07
	Cây
	2
	9,000
	18,000
	Màu vàng

	5
	Bi nước Gel 016
	Cây
	5
	6,000
	30,000
	Màu xanh

	6
	Giấy For màu (80gr)
	Ram
	1
	110,000
	110,000
	Màu hồng


	7
	Bút xóa CP02
	Cây
	3
	20,000
	60,000
	

	8
	Tập 96Tr Chuột Vàng, Bon Bon
	Cuốn
	125
	7,000
	875,000
	Phát cho GVCN,CVHT




      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2014
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 9/2014
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Ruột chì vàng
	Ống
	03
	5,500
	16,500
	

	2
	Kẹp bướm Echo 41mm
	Hộp
	2
	14,000
	28,000
	

	3
	Bấm  kim PS-10E (bấm 10)
	Cái
	02
	29,000
	58,000
	

	4
	Kim bấm 10 Plus
	Hộp
	05
	3,500
	17,500
	

	5
	Hồ dán Queen
	Ống
	4
	3,000
	12,000
	

	6
	Bi nước Gel 016
	Cây
	3
	6,000
	18,000
	Màu xanh

	7
	Bìa nút  A4 có in – HCB2434
	Cái
	20
	4,500
	90,000
	

	8
	Giấy kẻ ngang
	Ram
	1
	6,000
	6,000
	

	9
	Bìa còng Elephant 5cm, 7.5 cm 2100
	Cái
	3
	47,000
	141,000
	Màu xanh dương



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2014
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 10/2014
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Kim kẹp C62
	Hộp
	10
	3,000
	30,000
	

	2
	Kẹp bướm Echo 51mm
	Hộp
	2
	24,500
	49,000
	

	3
	Kim bấm 10 Plus
	Hộp
	05
	3,500
	17,500
	

	4
	Bìa nút  A4 có in – HCB2434
	Cái
	10
	4,500
	45,000
	

	5
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	3
	87,000
	261,000
	

	6
	Bi nước Gel 016
	Cây
	3
	6,000
	18,000
	Màu xanh

	7
	Bút xóa CP02
	Cây
	1
	20,000
	20,000
	

	8
	Bìa 3 dây góc
	Cái
	5
	6,500
	32,500
	



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2014
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 11/2014
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	3
	87,000
	261,000
	

	2
	Bi nước Gel 016
	Cây
	3
	6,000
	18,000
	Màu xanh

	3
	Kim bấm 10 Plus
	Hộp
	05
	3,500
	17,500
	

	4
	Bút lông bảng WB 03
	Cây
	2
	7,000
	14,000
	01 Màu xanh

 01 Màu đỏ

	5
	Bút bi TL- 027
	Cây
	2
	3,000
	6,000
	Màu đen

	6
	Giấy  Note 3*5
	Xấp
	4
	10,000
	40,000
	

	7
	Sổ caro 25*33 (200 trang)
	Cuốn
	1
	21,000
	21,000
	

	8
	Sổ caro 30*40
	Cuốn
	1
	
	
	

	9
	Thước 50 cm KN
	Cây
	1
	10,000
	10,000
	



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG      
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2014
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 12/2014
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	3
	87,000
	261,000
	

	2
	Bìa nút  A4 có in – HCB2434
	Cái
	10
	4,500
	45,000
	



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT      
                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG ĐÀO TẠO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2015
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 01 & 02/2015
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Kim kẹp C62
	Hộp
	5
	3,000
	15,000
	

	2
	Kẹp bướm Echo 32mm
	Hộp
	2
	12,000
	24,000
	

	3
	Kẹp bướm Echo 25mm
	Hộp
	2
	7,000
	14,000
	

	4
	Kẹp bướm Echo 19mm
	Hộp
	2
	5,500
	11,000
	

	5
	Bi nước Gel 016
	Cây
	10
	6,000
	60,000
	Màu xanh

	6
	Bi nước Gel 016
	Cây
	02
	6,000
	12,000
	Màu đỏ

	7
	Bìa nút  A4 có in – HCB2434
	Cái
	10
	4,500
	45,000
	

	8
	Băng keo 47*80Y (keo trong lớn)
	Cuộn
	1
	16,000
	16,000
	

	9
	Chì bấm AX 105
	Cây
	2
	10,000
	20,000
	

	10
	Chì chuốt 4B
	Cây
	2
	5,500
	11,000
	

	11
	Bìa phân số (phân trang)
	Cái
	2
	11,000
	22,000
	

	12
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	3
	87,000
	261,000
	

	13
	Băng keo 47*80Y (keo trong lớn)
	Cuộn
	01
	16,000
	16,000
	

	14
	Băng keo giấy 5P
	Cuộn
	01
	12,000
	12,000
	



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT      
                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG ĐÀO TẠO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2015
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 3/2015
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Bi nước Gel 016
	Cây
	06
	6,000
	36,000
	Màu đỏ

	2
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	5
	87,000
	435,000
	

	3
	Băng keo gân 5P
	Cuộn
	2
	13,000
	26,000
	01 Xanh dương,

01 Xanh lá

	4
	Băng keo giấy 5P
	Cuộn
	01
	12,000
	12,000
	

	5
	Băng keo 47*80Y (keo trong lớn)
	Cuộn
	01
	16,000
	16,000
	

	6
	Kim kẹp C62
	Hộp
	10
	3,000
	30,000
	

	7
	Bìa phân số (phân trang)
	Cái
	10
	11,000
	110,000
	

	8
	Bìa nút  A4 có in – HCB2434
	Cái
	10
	4,500
	45,000
	

	9
	Bút bi TL- 027
	Cây
	10
	3,000
	30,000
	Màu xanh

	10
	Hồ dán Queen
	Ống
	10
	3,000
	30,000
	

	11
	Giấy For màu (80gr)
	Ram
	3
	110,000
	330,000
	1 xanh, 1 hồng, 

1 vàng



	12
	Bút bi  UB 150 (lông kim Uniball)
	Cây
	1
	35,000
	35,000
	Màu xanh

	13
	Bút dạ quang HL07
	Cây
	2
	9,000
	18,000
	Màu vàng, hồng

	14
	Bìa còng Elephant A4 3.5cm
	Cái
	10
	29,000
	290,00
	Màu xanh dương

	15
	Bìa còng Elephant 5cm, 7.5 cm 2100
	Cái
	5
	47,000
	235,000
	Màu xanh dương



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT      
                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG ĐÀO TẠO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2015
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 4/2015
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Bi nước Gel 016
	Cây
	06
	6,000
	36,000
	Màu xanh

	2
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	5
	87,000
	435,000
	

	3
	Băng keo 47*80Y (keo trong lớn)
	Cuộn
	06
	16,000
	96,000
	

	4
	Kim kẹp C62
	Hộp
	10
	3,000
	30,000
	

	5
	Bìa nút  A4 có in – HCB2434
	Cái
	20
	4,500
	90,000
	

	6
	Bút bi TL- 027
	Cây
	4
	3,000
	12,000
	Màu đen

	7
	Hồ dán Queen
	Ống
	10
	3,000
	30,000
	

	8
	Bút dạ quang HL07
	Cây
	2
	9,000
	18,000
	Màu vàng, hồng

	9
	Bìa 3 dây góc
	Cái
	15
	6,500
	97,500
	

	10
	Bấm  kim S3 (1137) (bấm 3)
	Cái
	01
	66,000
	66,000
	

	11
	Kim bấm số 3
	Cái
	02
	9,500
	19,000
	

	12
	Bìa trình ký đôi
	Cái
	2
	17,500
	35,000
	

	13
	Dây thun lớn
	Bịch
	1
	
	
	

	14
	Giấy nháp
	Xấp
	3
	
	
	



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO



               Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT      
                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG TS - ĐÀO TẠO - GTVL


TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2015
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 5/2015
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Bi nước Gel 016
	Cây
	06
	6,000
	36,000
	Màu xanh

	2
	Bi nước Gel 016
	Cây
	02
	6,000
	12,000
	Màu đỏ

	3
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	5
	87,000
	435,000
	

	4
	Kim kẹp C62
	Hộp
	10
	3,000
	30,000
	

	5
	Bìa nút  A4 có in – HCB2434
	Cái
	10
	4,500
	45,000
	

	6
	Sổ caro 30*40
	Cuốn
	1
	
	
	

	7
	Chì chuốt 4B
	Cây
	2
	5,500
	11,000
	

	8
	Mực dấu xịn
	Hộp
	1
	47,000
	47,000
	Màu đỏ

	9
	Bấm lỗ TTH 3788
	Cái
	1
	39,500
	39,500
	

	10
	Băng keo gân 5P
	Cuộn
	1
	13,000
	13,000
	Màu xanh lá

	11
	Bút lông dầu PM-09 (lớn)
	Cây
	1
	9,000
	9,000
	Màu xanh



      
  TRƯỞNG PHÒNG TC – HC – TH                 
       TRƯỞNG PHÒNG TS-ĐT-GTVL


             Nguyễn Văn Tấn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT      
                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG TS - ĐÀO TẠO - GTVL


TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2015
BẢNG ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG 6/2015
	STT
	TÊN VĂN PHÒNG PHẨM
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(đ)
	Thành tiền
(đ)
	Ghi chú

	1
	Bi nước Gel 016
	Cây
	6
	6,000
	36,000
	Màu Xanh

	2
	Bi nước Gel 016
	Cây
	2
	6,000
	12,000
	Màu Đỏ

	3
	Bìa trình ký đôi
	Cái
	2
	17,500
	35,000
	Màu Xanh dương

	4
	Giấy paper One A4 80
	Ram
	7
	87,000
	609,000
	

	5
	Bìa nút  A4 có in – HCB2434
	Cái
	10
	4,500
	45,000
	

	6
	Giấy For màu (80gr)
	Ram
	1
	110,000
	110,000
	Màu xanh lá


	7
	Dao rọc giấy TTH 280
	Cây
	3
	5,000
	15,000
	

	8
	Giấy kẻ ngang
	Ram
	3
	6,000
	18,000
	

	9
	Băng keo gân 5P
	Cuộn
	1
	13,000
	13,000
	Màu Xanh dương

	10
	Bìa còng Elephant A4 3.5cm
	Cái
	10
	29,000
	290,00
	Màu xanh dương



      
  TRƯỞNG PHÒNG QT-DV                 
                   TRƯỞNG PHÒNG TS-ĐT-GTVL


             Nguyễn Văn Tấn
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